
Tóm tắt ĐTM Dự án: Khai thác mỏ sét gạch ngói tại thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
[bookmark: _GoBack]I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin chung: 
+ Tên dự án: Khai thác mỏ sét gạch ngói tại thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
+ Địa điểm thực hiện: Tại mỏ sét gạch ngói thuộc thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
+ Chủ dự án: Công ty Cổ phần SXVL và Xây dựng tổng hợp Minh Sơn
1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:
* Phạm vi, quy mô, công suất:
- Tổng diện tích đất của dự án là 7 ha, trong đó:
+ Diện tích khu vực xin khai thác: 4,8 ha
+ Diện tích khu vực phụ trợ: 2,2 ha.
- Quy mô công suất: Dự án khai thác sét với công suất 9.000m3/năm.
* Các hạng mục công trình xây dựng: 
[bookmark: _Toc98317014][bookmark: bookmark662]Để phục vụ quá trình khai thác, Chủ dự án xây dựng các công trình sau:
	TT
	Tên hạng mục
	Quy mô xây dựng
	Giá trị

	I
	Công trình xây dựng phụ trợ 
	

	1
	Nhà điều hành + nhà ăn
	Xây gạch chỉ, tường thẳng, vì kèo thép, lợp mái tôn, đóng trần nhựa chống nóng 100m2. Kích thước (dài x rộng x cao): 4x25x3,5m
	153m2

	2
	Nhà vệ sinh
	Xây gạch chỉ, tường thẳng, vì kèo thép, lợp mái tôn 12m2. Kích thước (dài x rộng x cao): 6x2x3,5m.
	

	3
	Nhà bảo vệ
	Xây gạch chỉ, tường thẳng, vì kèo thép, lợp mái tôn, đóng trần nhựa chống nóng 12m2. Kích thước (dài x rộng x cao): 4x3x3m.
	

	4
	Kho chứa chất thải nguy hại
	Xây gạch không nung, tường thẳng, vì kèo thép, mái fibro xi măng 9 m2. Kích thước (dài x rộng x cao): 3x3x2,5m.
	

	5
	Kho vật tư + xưởng sửa chữa
	Xây gạch không nung, tường thẳng, vì kèo thép, mái fibro xi măng 20 m2. Kích thước (dài x rộng x cao): 5x4x3m.
	

	6
	Bãi đổ thải tạm
	Ngoài trời, nền đất. 0,25 ha. Kích thước 50m x 50m.
	2.500 m2

	7
	Đê chắn chân bãi thải
	Xây bằng đá hộc, với chiều cao là 1m, chiều dài 60m.
	60 m2


+ Xây dựng, duy tu tuyến đường vận tải từ đường tỉnh lộ 22 vào khu phụ trợ 
- Độ chênh cao của tuyến đường: 
+ Cao độ đầu đường: +37,66m tại cọc H1 (X= 538.578.65; Y= 1.974.037,82);
+ Cao độ cuối đường: +27,00m tại cọc H20 (X= 538.375,39; Y= 1.974.358,89).
- Chiều dài tuyến đường: 380m.
- Chiều rộng nền đường: Bn = 8m.
- Chiều rộng mặt đường (phần xe chạy): B = 6m.
- Các đoạn đường cong, nền đường và mặt đường, được mở rộng theo quy phạm.
- Góc dốc sườn đào đào = 650.
- Góc dốc sườn đắp đắp = 370.
- Kết cấu mặt đường: Đá dăm 2 lớp, mỗi lớp dày 15cm.
- Độ dốc dọc tuyến đường: imin-imax =2,54 - 2,88%.
- Các công trình phụ của tuyến đường:
+ Rãnh thoát nước:
Được xây dựng ở các lề đường phần đào, rãnh có tiết diện hình thang kích thước: mặt trên 0,7 m, mặt dưới 0,4m, sâu 0,5m.
+ Xây dựng tuyến đường mở vỉa từ vị trí khai thác nối với đường vào bãi thải trong khu phụ trợ
- Độ chênh cao của tuyến đường:
+ Cao độ đầu đường: +31,16m tại điểm (X=1974228,77; Y= 538457,77);
+ Cao độ cuối đường : +26,32m tại điểm (X=1974316,62; Y = 538402,15);
- Chiều dài tuyến đường: 315,15m
- Chiều rộng nền đường: Bn = 8m.
- Chiều rộng mặt đường (phần xe chạy): B = 6m.
- Các đoạn đường cong, nền đường và mặt đường, được mở rộng theo quy phạm.
- Góc dốc sườn đào đào = 650.
- Góc dốc sườn đắp đắp = 370.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp phối 1 lớp dày 20 cm.
- Độ dốc dọc tuyến đường: imin-max = 0,33 - 3,11%.
- Các công trình phụ của tuyến đường:
+ Rãnh thoát nước:
Được xây dựng ở các lề đường phần đào, rãnh có tiết diện hình thang kích thước: mặt trên 0,7m, mặt dưới 0,4m, sâu 0,5m.
+ Tạo diện khai thác ban đầu
Tại vị trí phía Nam cuối của đoạn khe chảy qua khu mỏ sát điểm góc số 5 tạo diện khai thác ban đầu ở mức cao độ +30m, tiến hành bóc lớp phủ dày khoảng 0,1m sau đó dùng máy đào để tiến hành tạo mặt bằng khai thác ban đầu diện tích khoảng 900m2. Để đảm bảo an toàn, chống sạt lở trong quá trình khai thác thì góc dốc của máy đào phải nhỏ hơn góc ma sát trong trung bình của sét là 410, chọn góc đào của máy là 45-650.
	Cao độ tạo diện khai thác ban đầu, m
	Diện tích,
m2
	Kích thước
(dài x rộng), m
	Khối lượng đào, m3
	Khối lượng bóc phủ dày 10cm, m3

	+30
	900
	36,9 x 24,4
	3.321
	90


+ Xây dựng hồ lắng khai trường
Căn cứ vào địa hình khu mỏ có khe nước nằm chạy dọc ngay chính giữa thân khoáng do vậy không cần phải xây dựng hồ lắng mà khi ta tiến hành khai thác sét ở đoạn cuối nhánh khe theo phương pháp lớp bằng khấu dật lùi về phía thượng lưu vận tải trực tiếp bằng ô tô đến Nhà máy thì một phần diện tích khai trường sau quá trình khai thác sẽ là diện tích hồ lắng chứa toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên moong khai thác và nước của dòng chảy tự nhiên trên mặt của khe, nước sẽ thoát ra theo khe về phía hạ lưu theo dòng chảy tự nhiên.
Rọ đá có kích thước: (Dài x rộng x cao) là (2,0m x 1,0m x 0,5m), khung bằng lưới thép mạ kẽm kích thước D = 2,7mm, mắt lưới 8 x 10cm.
* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:
Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020.


II. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CÓ KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG
Các hạng mục công trình và hoạt động kèm theo các tác động xấu đến môi trường theo các giai đoạn của dự án
	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động 

	I
	Giai đoạn thi công XDCB

	I.1
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Nâng cấp, xây dựng tuyến đường vận tải từ đường tỉnh lộ 22 vào khu phụ trợ và tuyến đường mở vĩa từ vị trí khai thác nối với đường vào khu phụ trợ.
	Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). 
Chất thải rắn.

	2
	Mở vỉa khai thác, tạo mặt bằng khai thác đầu tiên và thi công nhà điều hành
	Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC) 
Sinh khối thực vật bề mặt

	3
	Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận tải.
	Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC). 
Chất thải nguy hại

	4
	Hoạt động của cán bộ, công nhân.
	Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt

	5
	Nước mưa chảy tràn.
	Chất bẩn từ bề mặt công trường.

	I.2
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Chiếm dụng đất 
	Ảnh hưởng đến địa hình, sinh thái

	2
	Nâng cấp, xây dựng tuyến đường vận tải từ đường tỉnh lộ 22 vào khu phụ trợ,  tuyến đường mở vĩa từ vị trí khai thác nối với đường vào khu phụ trợ và mở vỉa khai thác, làm nhà điều hành
	Ồn, rung. 
An toàn giao thông.

	3
	Quá trình mở vỉa
	Ảnh hưởng đến địa hình, cảnh quan
Sự cố về an toàn lao động

	4
	Hoạt động của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công 
	 Tiếng ồn, chấn động. Gia tăng lưu lượng vận tải và các sự cố về mất an toàn giao thông.

	5
	Hoạt động của cán bộ, công nhân.
	Trật tự xã hội, an toàn lao động

	II
	Giai đoạn hoạt động của Dự án

	II.1
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Phát quang thảm thực vật
	Sinh khối thảm thực vật

	2
	Hoạt động khai thác sét
	Bụi, khí thải động cơ (CO, SO2, NO2), chất thải nguy hại 

	3
	Hoạt động vận chuyển sét đến nhà máy sản xuất gạch ngói của công ty
	Bụi, khí thải, chất thải rắn

	4
	Hoạt động đổ đất thải
	Bụi, khí thải động cơ (CO, SO2, NO2) 

	5
	Hoạt động của công nhân lao động
	Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt

	6
	Nước mưa chảy tràn
	Chất bẩn từ bề mặt khai thác

	II.2
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động khai thác sét 
	Tiếng ồn, độ rung
Sạt lỡ, thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực, an toàn lao động.

	2
	Hoạt động của các phương tiện vận chuyển
	Tiếng ồn, độ rung; gia tăng lưu lượng các phương tiện lưu thông trên đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khu vực và các sự cố mất an toàn giao thông
Gây hư hỏng các tuyến đường

	3
	Hoạt động của công nhân
	Gia tăng nguy cơ mất an ninh trật tự
Lây lan dịch bệnh xã hội


III. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: bookmark665]Các tác động môi trường chính và chất thải phát sinh theo từng giai đoạn của dự án được trình bày ở bảng sau:
	STT
	Tác động MT
	Nguồn phát sinh
	Quy mô/Lưu lượng tối đa
	Tính chất/Thông số ô nhiễm chính

	I
	Giai đoạn XDCB mỏ

	I.1
	Nước thải
	Nước thải xây dựng
	Khoảng 0,1m3/ngày
	TSS, BOD5, COD.

	
	
	Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường
	- Nước thải xám: 0,288 m3/ngày;
- Nước thải đen: 0,072 m3/ngày.
	Chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, dầu mỡ, tổng nitơ (N), Amoni, tổng photpho (P), Coliform.

	
	
	Nước mưa chảy tràn vào khu vực mỏ
	Khoảng 79.765,76 m3/ngày đêm
	

	I.2
	Bụi, khí thải
	- Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng;
- Bụi cuốn theo các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu;
- Khí thải động cơ từ các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị xây dựng;
- Mùi hôi phát sinh do sự phân hủy chất thải rắn hữu cơ, do chất thải vệ sinh của công nhân xây dựng.
	
	Bụi, SO2, NOx, CO, THC

	I.3
	Chất thải rắn
	Thảm thực vật bề mặt bị loại bỏ trong quá trình mở vỉa
	Khoảng 6,2 m3
	Thân, cành, lá, gốc cây,…

	
	
	Đất, sét phát sinh trong quá trình mở vỉa, tạo diện khai thác, thi công đường
	Khoảng 24.636 m3
	Đất bóc bề mặt

	
	
	Rác thải xây dựng

	Khoảng 4,59 kg/ngày
	Sắt thép, xi măng, kim loại, kính,…

	
	
	Rác thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia thi công
	Khoảng 2,4 kg/ngày 
	Giấy loại, bao bì đựng thức ăn, thực phẩm dư thừa, chai lọ đựng đồ uống,...

	I.4
	Chất thải nguy hại
	Sửa chữa máy móc hư hỏng
	Khoảng 1-2kg
	Dầu nhớt bôi trơn loại thải, các loại giẻ lau nhiễm dầu mỡ

	I.5
	Tiếng ồn, độ rung
	Hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công các hạng mục công trình của khu mỏ và phương tiện vận tải. 
	Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2010/RTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - đối với hoạt động xây dựng.

	I.6
	Các tác động khác
	- Tác động đến an ninh, trật tự xã hội
- Ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực
- Tác động do vật liệu nổ tồn lưu trong chiến tranh
- Sự cố tai nạn lao động, an toàn giao thông
- Sự cố trượt lở đất đá
- Sự cố cháy nổ, cháy rừng
- Sự cố xói lở, bồi lắng

	II
	Giai đoạn khai thác

	II.1
	Nước thải
	Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại khu mỏ
	Khoảng 0,64 m3/ngày
	Chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, dầu mỡ, tổng nitơ (N), Amoni, tổng photpho (P), Coliform.

	
	
	Nước mưa chảy tràn qua khu vực khai thác, khu phụ trợ
	Tổng lượng mưa chảy tràn về diện tích khu mỏ khoảng 79.765,76 m3/ngày đêm
	

	II.2
	Bụi, khí thải
	- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động khai thác sét.
- Bụi từ khu vực bãi thải tạm.
- Khí thải do hoạt động của các máy xúc, máy ủi.
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất sét đến nhà máy.
- Mùi hôi, khí thải phát sinh từ thùng chứa rác.
	
	Bụi, CO, NOx, TSP, SO2, VOC

	II.3
	Chất thải rắn
	Thảm thực vật bị chặt bỏ
	Khoảng 11,74 m3/năm
	Thân, cành, lá, gốc cây,…

	
	
	Chất thải rắn từ hoạt động khai thác, vận chuyển
	Khoảng 267 m3/năm
	Đất phủ cào bóc

	
	
	Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên khai trường
	Khoảng 2,4 kg/người/ngày
	Giấy ăn, các loại lon nước, túi nilon, bao bì, hộp đựng thức ăn,…

	II.4
	Chất thải nguy hại
	Từ các phương tiện vận chuyển và phương tiện khai thác tại khu mỏ
	Khoảng 8 - 12 kg/năm
	Dầu động cơ, dầu bôi trơn tổng hợp loại thải, giẻ lau dính các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang,...	

	II.5
	Tiếng ồn, độ rung
	Do hoạt động của các phương tiện vận tải và khai thác
	Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2010/RTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

	II.6
	Các tác động khác
	- Tác động đến kinh tế, xã hội
- Gia tăng lưu lượng các phương tiện vận tải 
- Tác động tới môi trường sinh thái lân cận, làm thay đổi địa hình cảnh quan khu mỏ
- Sự cố tai nạn giao thông
- An toàn sức khỏe
- Sự cố tai nạn lao động
- Sự cố thiên tai, sét 
- Sự cố sạt lở, trơn trượt
- Sự cố đọng nước, ngập lụt ở moong khai thác
- Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển
- Sự cố cháy nổ, cháy rừng


IV. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: bookmark670]4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn XDCB 
[bookmark: _Toc98856511][bookmark: _Toc99025715][bookmark: _Toc100738284][bookmark: _Toc112769771]a)Về nước thải và nước mưa chảy tràn
- Đối với nước thải sinh hoạt:
+ Nước thải đen: Sử dụng nhà vệ sinh lưu động tại khu vực lán trại (khu vực xây dựng khu phụ trợ, nhà điều hành sau này) để thu gom và xử lý nước thải. Sau khi thi công xong công trình nhà vệ sinh của dự án sẽ tháo dỡ và vận chuyển nhà vệ sinh lưu động đi nơi khác. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định mà không thải ra môi trường tiếp nhận.
+ Nước rứa chân tay và nước thải thi công xây dựng (rửa dụng cụ thi công): Đào 01 hố lắng tạm bằng đất có thể tích 4m3 (kích thước D x R x C = 2 m x 2m x1 m) tại khu vực xây dựng khu nhà điều hành, để thu gom nước thải, lắng cặn và thấm vào đất và không thải ra môi trường tiếp nhận.
Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
- Đối với nước mưa chảy tràn: 
[bookmark: _Toc98856512][bookmark: _Toc99025716][bookmark: _Toc100738285]Nước mưa sẽ tự cho thoát theo rãnh xói về khe cạn nằm chạy dọc ngay chính giữa thân khoáng, nước sẽ thoát ra theo khe về phía hạ lưu theo dòng chảy tự nhiên. Để giảm thiểu tác động do cuốn trôi đất, đá gây lắng các chất cặn bẩn, chủ dự án sẽ bố trí rọ đá có kích thước: DxRxC= 2,0m x 1,0m x 0,5m, khung bằng lưới thép mạ kẽm kích thước D = 2,7mm, mắt lưới 8 x 10cm.
Nguồn tiếp nhận: Khe cạn thuộc phụ lưu khe Cái.
Vị trí xả thải: Phía hạ lưu khe cạn nằm trong diện tích của khu mỏ.
Phương thức xả: Tự chảy.
Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
[bookmark: _Toc112769772]b) Về bụi, khí thải
[bookmark: _Toc98856513][bookmark: _Toc99025717][bookmark: _Toc100738286]- Trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động như áo quần, mũ, khẩu trang, giày bảo hộ,... cho công nhân làm việc trực tiếp tại công trường khai thác;
- Trang bị xe phun nước 5m3 và phun ẩm trên các tuyến đường vận chuyển vào những ngày thời tiết khô nóng;
- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng cuốn bụi gây ô nhiễm môi trường cho dân cư xung quanh và người tham gia giao thông;
- Bố trí 1 điểm xịt bánh xe tại khu mỏ để xịt rửa bánh xe vào thời điểm thời tiết có mưa, để hạn chế bùn, đất dính bám bánh xe ra khỏi khu mỏ;
- Trồng và bảo vệ dải cây xanh (keo lá tràm, bề rộng dải cây tối thiểu 2m, mật độ trồng 3.300 cây/ha) dọc theo ranh giới khu mỏ và khu phụ trợ.
Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
[bookmark: _Toc112769773]c) Về rác thải
* Đối với rác thải sinh hoạt: 
Rác thải sẽ được phân loại tại nguồn với 3 loại: CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Bố trí 3 thùng chứa loại 50 lít có nắp đậy kín tại khu vực văn phòng, 1 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế để thu gom, bán cho cơ sở thu mua phế liệu; 1 thùng đựng rác thải hữu cơ (thức ăn dư thừa) để chuyển giao cho các cơ sở chăn nuôi làm thức ăn chăn nuôi; 1 thùng đựng rác thải sinh hoạt khác hợp đồng với đội thu gom rác thải chung của địa phương để định kỳ đến vận chuyển đi xử lý. 
* Thảm thực vật bị chặt bỏ: 
Thu gom và hợp đồng với đội vệ sinh môi trường tại địa phương để vận chuyển đi xử lý.
* Đối với đất sét phát sinh trong giai đoạn mở vỉa, cải tạo, xây dựng tuyến đường vận chuyển, xây dựng khu phụ trợ
Đất, đá thải bỏ được dùng để đắp tuyến đường nội mỏ, đắp đê và các khu vực thấp trũng trong phần diện tích các công trình phụ trợ của dự án, phần không sử dụng hết sẽ được đổ tại bãi đổ thải tạm với diện tích 2.500 m2 (kích thước 50m x 50m) sau đó được sử dụng để hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường.
* Đối với rác thải xây dựng:
Được phân loại và thu gom hằng ngày và xử lý như rác thải sinh hoạt.
* Đối với chất thải nguy hại:
- Xây dựng kho chứa chất chất thải nguy hại kích thước (3 x 3 x 2,5)m, xây gạch không nung, tường thẳng, vì kèo thép, mái fibro xi măng, diện tích 9m2. Tại kho chứa CTNH, Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí 01 thùng phuy loại 50 lít, có nắp đậy kín để thu gom dầu mỡ bôi trơn loại thải; bố trí 01 thùng phuy loại 50 lít, có nắp đậy kín để thu gom giẻ lau dính dầu mỡ bôi trơn phát sinh trên khu vực dự án nằm tại vị trí xây dựng kho chất thải nguy hại cạnh kho vật tư và xưởng sửa chữa, có mái che, của khóa kín và có hệ thống biển cảnh báo, dán nhãn nguy hại.
d) Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung
- Sử dụng công nghệ và thiết bị thi công hiện đại đảm bảo các yêu cầu về phát thải tiếng ồn và được cơ quan đăng kiểm cấp phép;
- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công tạo ra.
[bookmark: _Toc98856514][bookmark: _Toc99025718][bookmark: _Toc100738287]- Có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp như dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn cho công nhân.
Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2010/RTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - đối với hoạt động xây dựng.
e) Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
* Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất
Thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và UBND tỉnh về việc bồi thường cho các công trình, tài sản bị ảnh hưởng bởi Dự án.
* Hạn chế các tác động về mặt xã hội	
- Giữ mối liên hệ tốt giữa chủ dự án với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng.
- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông
- Phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp quản lý cũng như tuyên truyền, giáo dục ý thức cho công nhân nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.
* Đảm bảo an toàn giao thông
- Chỉ sử dụng xe có trọng tải ≤ 10 tấn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng cơ bản mỏ và vận chuyển đất sét.
- Không tập trung phương tiện vận chuyển cùng lúc trên các tuyến đường.
- Chủ dự án cam kết sẽ khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường do dự án gây ra nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
f) Biện pháp các rủi ro và các sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng cơ bản
* Rà phá bom mìn
- Tiến hành rà phá bom mìn khu mỏ trước khi tiến hành xây dựng cơ bản mỏ và khai thác mỏ.
- Hợp đồng với đơn vị thực hiện phải có đủ năng lực và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để tiến hành rà phá bom mìn.
- Thông báo cho chính quyền địa phương và người dân khu vực về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện.
- Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực dự án trong phạm vi an toàn (> 300m).
- Các loại vật liệu nổ, bom mìn phát hiện phải được quản lý chặt chẽ và báo cáo cho cơ quan chức năng quản lý, xử lý, chủ dự án sẽ không để thất thoát ra ngoài.
* An toàn lao động
- Tuân thủ và hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng được quy định tại TCVN 5308 – 91
- Khu vực đang thi công hoặc những nơi nguy hiểm phải có chỉ dẫn, biển báo theo đúng quy định về an toàn thi công công trình xây dựng;
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân làm việc tại Dự án.
* Đảm bảo an toàn giao thông
- Không tập trung phương tiện vận chuyển.
- Chỉ sử dụng những phương tiện vận chuyển được cơ quan đăng kiểm cấp phép;
- Đảm bảo tải trọng xe vận chuyển, chạy đúng tốc độ theo quy định;
- Giáo dục ý thức chấp hành giao thông cho công nhân lái xe.
* Đối với sự cố trượt lỡ đất đá
Không tiến hành mở vỉa, thi công xây dựng vào thời điểm khu vực có mưa, đặc biệt là mưa lớn, kéo dài nhằm hạn chế trượt lở đất đá.
* Sự cố cháy nổ:
- Sự cố cháy rừng: 
+ Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, phòng chống cháy rừng cho công nhân;
+ Yêu cầu công nhân cẩn trọng trong việc dùng lửa và các vật liệu dễ cháy. 
- Sự cố cháy nổ: 
+ Ưu tiên đầu tư các trang bị các biển báo, nội quy PCCC tại công trường.
+ Thường xuyên nhắc nhở kiểm tra đề phòng sự cố xảy ra về hỏa hoạn cũng như sự cố về điện.
* Sự cố xói lở, bồi lắng
Yêu cầu công nhân thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công. Chủ dự án sẽ thường xuyên, nạo vét khơi thông dòng chảy khe cạn để giảm thiểu các tác động xấu gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của khu vực nói riêng và dòng chảy của phụ lưu khe Cái nói chung.
[bookmark: _Toc98856516][bookmark: _Toc99025719][bookmark: _Toc100738288]4.2. Giai đoạn khai thác
a) Về thu gom và xử lý nước thải
- Nước thải sinh hoạt:
Xây dựng nhà vệ sinh kích thước 6 x 2 x 3,5, chia làm 4 phòng (2 phòng tắm, 2 phòng vệ sinh), xây gạch không nung, tường thẳng, vì kéo thép, mái lợp tôn, diện tích 12m2. 
+ Nước thải đen: Xây dựng hầm cầu tự hoại 03 ngăn đạt tiêu chuẩn dưới khu vực nhà vệ sinh. Hầm cầu tự hoại có tổng thể tích khoảng 4,5m3 (D*R*C = 2,5m*1,5m*1,2m), được xây bằng gạch, vữa xi măng chắc chắn, ở ngăn lắng và ngăn lọc có xử lý chống thấm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B) sau đó được thấm vào đất 
+ Nước thải xám được thu gom vào hố lắng thể tích 1,5m3 kích thước D×R×C=1,5×1,0×1,0m để lắng cặn và các chất lơ lửng. Nước thải sau lắng đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT sẽ được thấm vào đất. 
- Nước mưa chảy tràn: 
Sử dụng hố lắng tại khu vực khai trường làm hố lắng thu toàn bộ nước mưa chảy tràn. Để hạn chế việc lắng đọng cặn, mùn sét và không xói lở do dòng chảy về phía hạ lưu thì tại vị trí cuối khe chảy qua khu mỏ ta bố trí thả rọ đá để tăng độ trong của nước chảy ra môi trường tự nhiên về phía hạ lưu và hạn chế việc sa lắng hạ lưu. Rọ đá có kích thước: (Dài x rộng x cao) là (2,0m x 1,0m x 0,5m), khung bằng lưới thép mạ kẽm kích thước D = 2,7mm, mắt lưới 8 x 10cm. 
[bookmark: _Toc98856517][bookmark: _Toc99025720][bookmark: _Toc100738289]Nguồn tiếp nhận: Khe cạn thuộc phụ lưu khe Cái.
Vị trí xả thải: Phía hạ lưu khe cạn nằm trong diện tích của khu mỏ.
Phương thức xả: Tự chảy.
b) Về thu gom và xử lý bụi, khí thải
- Trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động như áo quần, mũ, khẩu trang, giày bảo hộ,... cho công nhân làm việc trực tiếp tại công trường khai thác;
- Trồng, bảo vệ hành lang cây xanh (keo lá tràm, bề rộng dải cây tối thiểu 2m, mật độ trồng 3.300 cây/ha) dọc theo ranh giới khu mỏ và khu phụ trợ.
- Sử dụng xe phun ẩm 5m3 tiến hành phun ẩm với tần suất 2-3 lần/ngày tại khu vực khai trường, hệ thống đường vận chuyển trong mỏ để hạn chế bụi phát sinh, tăng tần suất phun ẩm lên 4-6 lần/ngày vào những ngày khô nóng, gió lớn.
- Bố trí 1 điểm xịt bánh xe tại khu mỏ để xịt rửa bánh xe vào thời điểm thời tiết có mưa, để hạn chế bùn, đất dính bám bánh xe ra khỏi khu mỏ;
Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
[bookmark: _Toc98856518][bookmark: _Toc99025721][bookmark: _Toc100738290][bookmark: _Toc112769774]c) Về thu gom và xử lý rác thải
[bookmark: _Toc35866538][bookmark: _Toc35931730][bookmark: _Toc35932508][bookmark: _Toc35932672][bookmark: _Toc41987119]* Đối với rác thải sinh hoạt: Rác thải sẽ được phân loại tại nguồn với 3 loại: CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Bố trí 3 thùng chứa loại 50 lít có nắp đậy kín tại khu vực văn phòng, 1 thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế để thu gom, bán cho cơ sở thu mua phế liệu; 1 thùng đựng rác thải hữu cơ (thức ăn dư thừa) để chuyển giao cho các cơ sở chăn nuôi làm thức ăn chăn nuôi; 1 thùng đựng rác thải sinh hoạt khác hợp đồng với đội thu gom rác thải chung của địa phương để định kỳ đến vận chuyển đi xử lý. 
* Thực vật bị chặt bỏ trong quá trình khai thác: 
+ Phần thân cây, Chủ dự án sẽ thu gom triệt để, phơi khô, bó lại thành từng bó rồi tận dụng làm chất đốt hoặc cho người dân khu vực sử dụng vào mục đích đun nấu.
+ Phần lá cây và rễ cây, được thu gom và xử lý bằng hình thức như rác thải sinh hoạt để tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi ra môi trường xung quanh.
* Đất đá thải: 
+ Phần khối lượng đất phủ không dùng được lưu chứa tại bãi thải tạm với diện tích 2.500 m2 (kích thước 50m x 50m). Đất phong hóa lưu giữ tại khu vực bãi thải được dùng phục vụ quá trình hoàn thổ cải tạo, trồng cây phục hồi môi trường sau khai thác theo từng giai đoạn của mỏ, mỏ khai thác tới đâu tiến hành hoàn thổ đến đó, lượng còn sẽ tận dụng gia cố tuyến đường vận chuyển trong quá trình khai thác.
* Đối với đất rơi vãi trong quá trình vận chuyển sét về nhà máy
- Tuân thủ luật an toàn giao thông, sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, xịch rửa bên ngoài thùng xe, bánh xe trước khi ra khỏi khu vực dự án.
- Bố trí công nhân và phương tiện kịp thời thu gom, quét dọn lượng đất rơi vãi trên các tuyến đường.
[bookmark: _Toc98856519][bookmark: _Toc99025722][bookmark: _Toc100738291]* Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại (CTNH):
[bookmark: _Toc357609895][bookmark: _Toc79393718][bookmark: _Toc98856520][bookmark: _Toc99025723][bookmark: _Toc100738292][bookmark: _Toc320867817][bookmark: _Toc321986836][bookmark: _Toc321987169][bookmark: _Toc321987335][bookmark: _Toc321987502][bookmark: _Toc321987669][bookmark: _Toc322526236][bookmark: _Toc332099047][bookmark: _Toc338311017][bookmark: _Toc35866541][bookmark: _Toc35931733][bookmark: _Toc35932511][bookmark: _Toc35932675][bookmark: _Toc41987122]Chất thải nguy hại phát sinh tại mỏ như dầu mỡ, giẻ lau… chủ dự án sẽ thu gom, lưu giữ vào các thùng phuy có nắp đậy kín loại 100L, có dán nhãn cảnh báo CTNH. Xây dựng Kho chứa chất chất thải nguy hại kích thước (3 x 3 x 2,5)m, xây gạch không nung, tường thẳng, vì kèo thép, mái fibro xi măng, diện tích 9m2 tại khu vực phụ trợ, nằm cạnh xưởng cơ khí, có mái che, của khóa kín và có hệ thống biển cảnh báo, dán nhãn nguy hại để lưu giữ, tuyệt đối không đổ chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh. Khi CTNH đầy sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng ở Quảng Ngãi hoặc Hà Tĩnh vận chuyển đi xử lý.
d) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung
- Bố trí lịch khai thác hợp lý.
- Trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc.
[bookmark: _Toc357609896][bookmark: _Toc79393719]- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ. Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc.
[bookmark: _Toc98856521][bookmark: _Toc99025724][bookmark: _Toc100738293]Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2010/RTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
e) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:
* Biện pháp hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội
[bookmark: _Toc357609897][bookmark: _Toc79393720]- Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo các chính sách cho công nhân từ nơi khác đến.
- Giải quyết mềm dẻo các xung đột về mặt xã hội và môi trường đối với dân cư gần khu mỏ.
- Có chế độ, chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương vào làm việc tại khu mỏ;
- Hỗ trợ cho người dân và chính quyền địa phương trong việc xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội.
[bookmark: _Toc98856522][bookmark: _Toc99025725][bookmark: _Toc100738294]* Tác động đến giao thông trong khu vực
- Xe chạy đúng tốc độ; Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý (không vận chuyển vào giờ nhạy cảm từ 11h-13h, sau 20h hàng ngày) để hạn chế tác động đến thời gian nghỉ ngơi của người dân khu vực.
f) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
* Sự cố tai nạn giao thông
+ Bố trí các xe vận chuyển đất, đá cát kết ra vào khu vực khai thác với mật độ hợp lý;
+ Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;
+ Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm theo quy định.
* Sự cố tai nạn lao động và an toàn sức khỏe
+ Niêm yết nội quy an toàn xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường trên công trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công nhân;
+ Cán bộ, công nhân phải được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng;
+ Khu vực đang khai thác hoặc nguy hiểm do quá trình khai thác gây ra phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn lao động;
+ Hạn chế khai thác vào những ngày mưa to, gió lớn;
+ Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân làm việc tại dự án;
+ Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện và chữa bệnh kịp thời;
+ Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động.
c) Sự cố thiên tai, chống sét
+ Nhà điều hành sẽ được xây dựng kiên cố, vững chắc để hạn chế các rủi ro như bão, lũ lụt....
+ Di chuyển người, máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực khai thác khi có dự báo bão tác động trực tiếp vào khu vực Quảng Bình để không gây thiệt hại đến tài sản của Dự án.
+ Lắp đặt thiết bị thu sét tại khu vực nhà điều hành cụ thể:
. Số lượng cột thu sét: 1 hệ thống.
. Chiều cao cột thu lôi: 5 m (Theo phụ lục 10 TCVN 4586-1997).
. Tất cả các thiết bị sử dụng điện vỏ bằng kim loại đều phải tiếp đất an toàn. Dùng ruột thứ tư của cáp điện, ống thép luồn dây tiếp đất hoặc thép dẹt 25x4 một đầu nối với vỏ động cơ, một đầu nối với hệ thống tiếp đất chung.
. Hệ thống tiếp đất công trình bao gồm cọc tiếp đất dùng thép góc 50x50x5 dài từ 2,5-3m đóng sâu trong đất, dây tiếp đất dùng thép dẹt 40x4 hàn chắc chắn với cọc tạo thành mạch vòng nối đất. Điện trở nối đất của toàn hệ thống yêu cầu là Rnd < 4.
d) Sự cố sạt lở, trơn trượt
+ Tuân thủ theo thiết kế khai thác đã được phê duyệt, để lại bờ moong với góc dốc theo đúng thiết kế nhằm hạn chế sự cố sạt lở bờ moong có thể xảy ra. Tuyệt đối không khai thác theo kiểu hàm ếch, nhất là tại các khu vực có độ cao lớn nhằm hạn chế đất trượt từ trên cao xuống.
+ Cắt cử người thường xuyên quan sát, giám sát bờ moong;
+ Có phương án lập hàng rào và biển báo nguy hiểm ghi rõ độ sâu của moong để cảnh báo cho người dân, xe cộ qua lại, đề phòng sự cố trơn trượt vào mùa mưa;
+ Khai thác đúng diện tích được cho phép, khi phát hiện có dấu hiệu sạt lở, chủ dự án sẽ dừng ngay hoạt động khai thác và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời.
+ Cam kết không khai thác đất vào thời điểm mưa lớn.
e) Sự cố đọng nước, ngập lụt ở moong khai thác
- Thường xuyên nạo vét, khơi thông hố lắng, tần suất 1 tháng/1 lần hoặc sau những đợt mưa lớn.
- Thực hiện theo đúng phương án thi công đến đâu đắp đất hoàn thổ đến đó để nâng cao độ của đáy khai thác nhằm nâng cao độ của đáy mỏ nhằm phòng ngừa ngập khu mỏ khai thác.
f) Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển
- Ưu tiên sử dụng xe có trọng tải ≤ 10 tấn để vận chuyển sét, xe vận chuyển chạy đúng trọng tải cho phép trên tuyến đường;
- Kịp thời khắc phục, sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng do quá trình vận chuyển sét của dự án gây ra để đảm bảo quá trình lưu thông của dự án và người dân khu vực được thuận lợi.
g) Phương án phòng chống cháy, nổ
- Lắp đặt thiết bị chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn quy phạm (TCVN 2622-95) tại khu vực có nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự  án khi đi vào hoạt động, trang bị  đầy đủ các thiết bị cứu hỏa (bình chữa cháy MFZ8), định kỳ tập huấn các phương án phòng cháy, chữa cháy.
- Thường xuyên nhắc nhở kiểm tra đề phòng sự cố xảy ra về hỏa hoạn cũng như sự cố về điện.
- Lắp đặt biển báo không được sử dụng lửa tại các khu vực dễ cháy.  
h) Phương án phòng chống cháy rừng
- Trang bị các biển báo, nội quy PCCC, phương tiện theo đúng quy định;
	- Tập huấn, nâng cao hiểu biết và khả năng ứng phó khi có cháy xảy ra cho công nhân của dự án;
	- Không sử dụng phương pháp đốt lửa để phát quang;
- Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, phòng chống cháy rừng cho công nhân;
[bookmark: _Toc98856526][bookmark: _Toc99025728]- Chủ dự án sẽ yêu cầu công nhân cẩn trọng trong việc dùng lửa và các vật liệu dễ cháy. 
4.3. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	Tổng diện tích khu mỏ khai thác là 70.000m2 sẽ được tiến hành cải tạo, phục hồi như sau:
- Đối với diện tích khu mỏ 48.000 m2:
+ Diện tích đáy mỏ sau khi kết thúc khai thác 24.435 m2. Hiện tại theo tình hình thực tế lượng đất phủ bóc bề mặt để khai thác là 0,1m. Với nền đất phủ bề mặt 0,1m cây trồng vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, do đó sau khi kết thúc khai thác chủ dự án sẽ đắp đất phủ dày 0,19m rồi san gạt tạo mặt bằng và tiến hành trồng cây xanh;
+ Diện tích để lại làm hố lắng tạo cảnh quan là 18.843 m2 vừa đảm bảo dòng chảy khu vực, vừa làm hồ sinh thái cung cấp nước tưới cho khu vực.
+ Diện tích để lại bờ mỏ 4.722m2 có độ dốc lớn sẽ giữ nguyên tạo vành đai xung quanh khu vực dự án và cho phục hồi tự nhiên; cắm biển báo an toàn.
- Đối với diện tích khu phụ trợ 22.000 m2:
+ Diện tích đường nội mỏ 3.840m2  sẽ để lại và bàn giao cho địa phương quản lý. 
+ Đối với các hạng mục công trình phụ trợ 2.713m2. Sau khi kết thúc khai thác sẽ sử dụng máy xúc, máy khoan phá tường kết hợp nhân công tháo dỡ công trình hạ tầng kỹ thuật của khu phụ trợ, đối với các loại có thể tái sử dụng được như sắt, thép, cửa,… bán cho người thu mua phế liệu, đối với bêtông, gạch vỡ sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. Do khu vực phụ trợ có địa hình khá bằng phẳng, nền đất tự nhiên, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường nên sau khi tháo dỡ các công trình hạ tầng sẽ tiến hành đào hố trồng cây mà không cần phủ đất màu.
+ Phần diện tích còn lại 15.447 m2 sẽ giữ nguyên hiện trạng cho phục hồi tự nhiên
- Mật độ cây trồng là 2.500 cây/ha.
Vậy, tổng diện tích trồng cây xanh trên toàn bộ diện tích dự án là 27.148m2.
- Loại cây trồng được chọn là cây Keo lá tràm, vì đây là loài cây gỗ khi trưởng thành có thể cao từ 25 - 30m, cành nhỏ, tự tỉa cành tốt, sống lâu, có khả năng cố định đạm. Có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất, kể cả đất nghèo kiệt, thoát nước kém. Cây mọc nhanh, dễ sống, sinh trưởng nhanh trong vài năm đầu, thường được dùng làm cây trồng phù trợ cải tạo đất, che bóng.
Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo và kế hoạch thực hiện:
	TT
	Tên công trình
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	I
	Khu vực khai thác

	1.1
	Chi phí san gạt (100m3)
	46,43
	883.092
	40.999.296
	Kết thúc mỗi năm khai thác
	Sau 01 tháng thi công

	1.2
	Chi phí vận chuyển đất trồng cây
	46,43
	618.766
	28.727.434
	
	

	III
	Khu phụ trợ

	1
	Cào bóc lớp đất bằng máy đào 1,25m3, san gạt bằng máy ủi 110CV, nhân công 3,5/7 (100m3)
	2,713
	1.350.062
	3.662.718
	Kết thúc khai thác mỏ
	Sau 3 tháng thi công

	2
	Tháo dỡ mái tôn <=4m, nhân công 3,5/7 (m2)
	153
	6.990
	1.069.470
	
	

	3
	Phá dỡ tường gạch, nhân công 3,5/7 (m3)
	86
	406.736
	34.979.287
	
	

	4
	Tháo dỡ cửa, nhân công 3,5/7 (m2)
	30
	9.320
	279.600
	
	

	5
	Phá nền xi măng không cốt thép, nhân công 3,5/7 (m3)
	30
	462.726
	13.881.778
	
	

	6
	Vận chuyển bằng ô tô tự đổ 10T phạm vi 300m (100m3)
	1,16
	618.766
	717.768
	
	

	III
	Chi phí trồng cây

	
	Trồng cây (bao gồm tỷ lệ trồng dặm 30%) và chăm sóc cây trong 3 năm (ha)
	2,715
	79.750.656
	216.515.053
	Kết thúc mỗi năm khai thác, sau khi đã san gạt xong
	Sau 3 năm


* Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường
Tổng số tiền Công ty cần ký quỹ là: 480.290.000 đồng
- Số tiền ký quỹ lần đầu là: 96.058.000 đồng.
- Số tiền ký quỹ hằng năm là: 21.346.500 đồng/năm


V. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
[bookmark: _Toc112769776]6.1. Giai đoạn XDCB mỏ
a. Giám sát môi trường không khí, độ ồn
- Tần suất giám sát: 01 lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Chỉ tiêu giám sát: Hàm lượng bụi, CO, SO2, NO2, độ ồn.
- Vị trí giám sát: 
+ K1: Tại khu vực mỏ.
+ K2: Tại tuyến đường vào khu phụ trợ.
[bookmark: _Toc112769777]b. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại
[bookmark: _Toc112769778]c. Giám sát các vấn đề môi trường khác
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.
[bookmark: _Toc112769779]5.6.2. Giai đoạn khai thác và cải tạo, phục hồi môi trường
[bookmark: _Toc112769780]a. Giám sát môi trường không khí: 
- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Chỉ tiêu giám sát: Hàm lượng bụi, CO, SO2, NO2, độ ồn.
- Vị trí giám sát: 
+ K1: Tại khu vực mỏ;
+ K2: Tại tuyến đường vào khu phụ trợ.
[bookmark: _Toc112769781]b. Giám sát môi trường nước mặt 
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Chỉ tiêu giám sát: pH, DO, chất rắn lơ lửng, COD, amoni, nitrat, nitrit, coliform, tổng dầu mỡ.
- Vị trí giám sát: Tại hố lắng khu vực khai trường.
[bookmark: _Toc112769782]c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại
d. Giám sát công tác phục hồi môi trường
- Tần suất giám sát: 3 năm kể từ thời điểm kết thúc khai thác.
- Thông số giám sát: Mật độ cây trồng, tỷ lệ cây sống sót sau khi trồng phục hồi môi trường.
- Vị trí giám sát: Tại khu vực đang thực hiện công tác phục hồi môi trường.
e. Giám sát các vấn đề môi trường khác
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.
- Nội  dung giám sát: Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án và lân cận.
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